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ĐỀ CHÍNH THỨC
)TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI
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Họ và tên học sinh:…………………………………………….. Lớp: …………
	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..



PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng( câu 1, 2, 4, 5)
Câu 1 (1 điểm). 
a) Số gồm 2 trăm, 0 chục, 8 đơn vị  là: 
     A. 28  		       B. 208                       C. 280                    	  D. 802
b) Tích của hai thừa số 5 và 7 là:
     A. 12  		       B. 25                       C. 2                    	 D. 35
Câu 2 (1 điểm).
a) Chiều dài của cái bàn học lớp em khoảng 1 …..  
    A. m                       B. dm                       C. cm                         D. km
b) 1m 7dm = …..dm . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:
   A. 17                       B. 70                        C. 107                        D. 170
Câu 3 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S
   3 cm x 9 = 27                25 dm: 5 = 5 dm                  19 cm + 50 cm  > 6 dm
Câu 4 (1 điểm). Hình bên có số hình tam giác là:  
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7          
Câu 5 (1 điểm). Mẹ đi công tác 1 tuần và 3 ngày, vậy mẹ đi công tác tất cả số ngày là:
        A. 4 ngày       	     B. 7 ngày        	    C. 10 ngày             D. 12 ngày
Câu 6 (1 điểm). Số?
      a) 1 ngày = ……… giờ                             c) 22 giờ tức là ……… giờ đêm
      b) 1 ngày 6 giờ = ……….giờ                    d) 15 giờ tức là  ……….. giờ chiều
PHẦN 2: TỰ LUẬN ( 4 điểm)
Câu 7 (2 điểm). Đặt tính rồi tính:
  326 + 457                     413+45                  762 - 29                       849 - 176
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8 (1điểm). Một cửa hàng buổi sáng bán được 120 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 80 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
Bài giải
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9 (1điểm). Cho ba số 4; 5; 0
a) Em hãy viết các số có ba chữ số khác nhau từ ba số trên.
……………………………………………………………………………….............
b) Tính hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong dãy số em vừa lập.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
---------------- HẾT---------------

	Giáo viên coi ( Kí, ghi rõ họ tên)

…………………………………………………
…………………………………………………

	Giáo viên chấm ( Kí, ghi rõ họ tên)

…………………………………………………
…………………………………………………



TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI
HƯƠNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II
MÔN TOÁN – LỚP 2
Năm học 2022-2023
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	Đáp án
	a) B
b) D
	a) A
b) A
	S - Đ - Đ
	C
	C

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm



Câu 6 ( 1 điểm): Viết đúng mỗi số vào chỗ chấm được 0,25 điểm
      a) 1 ngày = 24  giờ                             c) 22 giờ tức là 10 giờ đêm
      b) 1 ngày 6 giờ = 30 giờ                      d) 15 giờ tức là  3 giờ chiều
PHẦN II:
Câu 7 (2 điểm):
    Đặt tính và tính đúng kết quả được 0,5 điểm/phép tính.
Câu 8 (1 điểm):
Bài giải
        Buổi chiều cửa hàng bán được số ki- lô-gam gạo là:  ( 0,25 điểm)
              120 + 80 =  200 ( kg)  ( 0,5 điểm)
                                 Đáp số : 200 kg  ( 0,25 điểm)
Câu 9 (1 điểm):
a) Các số có ba chữ số khác nhau là: 450, 405, 540, 504. ( 0,5 điểm)
b) (0, 5 điểm ) Trong dãy số trên:
· Số lớn nhất là: 540
· Số nhỏ nhất là: 405
Hiệu hai số đó là: 
            540 – 405= 130
                     Đáp số: 130            ( Hoặc: Vậy hiệu hai số đó là 130)
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H ?   và tên h ? c sinh:…………………………………………….. L ? p: …………  

Đi ? m  L ? i nh ? n xét c ? a giáo  viên     ………………………………… ………………………………… .   ………………………………… …………………………………. .  

  PH ? N 1: TR ? C NGHI ? M   ( 6   đ i ? m) :   Khoanh vào ch ?   cái đ ? t trư ? c câu tr ?   l ? i  đúng( câu 1, 2, 4, 5)   Câu   1   ( 1   đ i ? m ) .     a)   S ?  g ? m 2   trăm,  0   ch ? c , 8 đơn v ?    là:          A. 28                 B. 208                          C. 280                            D. 80 2   b)   Tích c ? a hai th ? a s ?  5 và 7 là:         A. 12                 B. 25                          C. 2                          D. 35   Câu   2   ( 1   đi ? m ) .   a)   Chi ? u dài c ? a cái bàn h ? c   l ? p em kho ? ng  1   …..           A. m                         B. dm                       C. cm                           D. km   b)   1m 7dm = …..dm . S ?   thích h ? p c ? n đi ? n vào ch ?   ch ? m là:       A. 17                       B. 70                        C. 107                        D. 170   Câu   3   ( 1   đ i ? m ) .   Đúng   ghi   Đ,   sai   ghi   S       3   cm   x   9   =   27                  25   dm:   5   =   5   dm                    19 cm + 50 cm    >  6   dm   Câu   4   ( 1   đ i ? m ) .   Hình  bên có s ?  hình tam giác là:      A.   4   B.   5   C.   6   D.   7              Câu   5   (1   đ i ? m ) .   M ?  đi công tác 1 tu ? n và 3 ngày , v ? y m ?  đi  công tác   t ? t c ?   s ?  ngày  là:            A. 4   ngày                  B. 7   ngày                 C. 10   ngày               D. 12 ngày   Câu   6   (1   đ i ? m ) .   S ? ?          a)   1   ngày   =   ………   gi ?                               c)   22   gi ?   t ? c   là   ………   gi ?   đêm          b)   1   ngày   6   gi ?   =   … …….gi ?                      d)   15   gi ?   t ? c   là    ………..   gi ?   chi ? u  
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